	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
	
	
	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

	
	ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

	
	NĂM HỌC 2012 - 2013

	(Ban hành kèm quyết định:             /QĐ-ĐHM,ngày         tháng         năm 2013)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa: Tài chính - Ngân hàng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY 
SINH
	ĐIỂM 
TB
	ĐIỂM
RL
	LOẠI
 HB
	SỐ TIỀN
	SỐ CMND
	GHI CHÚ

	1
	101C670121
	Ch©u ThÞ DiÔm     
	Thuyªn 
	08/10/92
	8.2273
	86
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	2
	101C672098
	NguyÔn ThÞ Tróc   
	Ph​¬ng 
	12/06/92
	8.2273
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	3
	101C672105
	§µo Kh¸nh         
	Tµi    
	06/05/92
	8.2273
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	4
	101C672130
	Hå ThÞ Kim        
	Tiªn   
	12/10/92
	8.2273
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	5
	101C672087
	Cao Thµnh         
	Nh©n   
	06/04/92
	8.0909
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	6
	101C672112
	Phan Huúnh ¸nh    
	Th¶o   
	19/09/90
	8.0455
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	7
	101C672071
	Phan Minh         
	MÉn    
	23/09/90
	8.1818
	78
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	8
	101C672063
	NguyÔn ThÞ YÕn    
	Loan   
	08/09/92
	7.9545
	80
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	9
	101C672086
	NguyÔn ThÞ        
	Nhµn   
	01/10/92
	7.9545
	80
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	10
	101C672002
	Đàm Nguyễn Tú
	Anh
	03/11/92
	7.9091
	80
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	11
	101C672006
	TrÇn ThÞ Ngäc     
	¸nh    
	23/08/92
	7.9091
	78
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	12
	0954030314
	Vâ ThÞ Mü         
	LÖ     
	14/09/91
	9.0000
	90
	Xuất sắc
	      2,093,000 
	 
	 

	13
	0954032179
	NguyÔn ThÞ LÖ     
	H»ng   
	20/12/91
	9.0000
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	14
	0954032708
	Bïi ThÞ           
	Trang  
	20/10/91
	9.0000
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	15
	0954030120
	Ph¹m TrÇn Tróc    
	§µo    
	02/08/91
	8.7500
	81
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	16
	0954030677
	Hå ThÞ Anh        
	Th​    
	12/12/91
	8.7500
	90
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	17
	0954032148
	§Æng TrÇn Tróc    
	Hµ     
	02/11/91
	8.7500
	95
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	18
	0954032250
	§oµn BÝch         
	HuyÒn  
	07/07/91
	8.7500
	83
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	19
	0954032416
	Ph¹m ThÞ          
	Ng©n   
	20/09/91
	8.7500
	90
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	20
	0954030829
	§ç T​êng          
	Vi     
	25/12/91
	8.5000
	90
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	21
	0954030667
	TrÞnh Thanh       
	Thóy   
	03/11/91
	8.5000
	88
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	22
	0954032448
	NguyÔn H¹nh       
	Nguyªn 
	22/11/91
	8.5000
	88
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	23
	0954042118
	NguyÔn Ngäc Kh¶i  
	Hoµn   
	26/10/91
	8.5000
	87
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	24
	0954030241
	Ph¹m BÝch         
	HuÖ    
	01/04/91
	8.5000
	87
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	25
	0954032353
	NguyÔn Träng      
	Luyªn  
	20/01/91
	8.5000
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	26
	0954012135
	Tr​¬ng ThÞ Ngäc   
	HiÕu   
	27/10/91
	8.5000
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	27
	0954030357
	TrÇn ThÞ          
	Ly     
	25/03/91
	8.5000
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	28
	0954032211
	NguyÔn ThÞ        
	Hoa    
	15/01/91
	8.5000
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	29
	0954032351
	NguyÔn TrÇn       
	Lu©n   
	27/10/91
	8.2500
	92
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	30
	0954032388
	TrÇn Thôy Trµ     
	My     
	16/07/91
	8.2500
	90
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	31
	0954032488
	Ph¹m ThÞ          
	Ni     
	06/01/91
	8.2500
	90
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	32
	0954030133
	TrÞnh Hoµng C«ng  
	§ång   
	30/12/91
	8.2500
	88
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	33
	0954030146
	Tr​¬ng Hoµng      
	Giang  
	01/09/90
	8.2500
	88
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	34
	0954032364
	Lª ThÞ TuyÕt      
	Mai    
	22/08/91
	8.2500
	88
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	35
	0954030573
	TrÇn Hoµng Ph​¬ng 
	Quúnh  
	26/01/90
	8.2500
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	36
	0954030828
	Vâ Hoµng BÝch     
	V©n    
	07/04/91
	8.2500
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	37
	0954032776
	TrÇn Kh¸nh        
	Trung  
	07/03/91
	8.2500
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	38
	0954040145
	§inh V¨n          
	H​¬ng  
	28/12/89
	8.2500
	86
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	39
	0954032366
	NguyÔn H​¬ng Xu©n 
	Mai    
	23/01/91
	8.2500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	40
	0954032720
	NguyÔn ThÞ §oan   
	Trang  
	26/03/91
	8.2500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	41
	0954030202
	§ç T©n §Æng Ph​íc 
	HiÕu   
	20/10/91
	8.2500
	84
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	42
	0954030329
	TrÇn N÷ ViÖt      
	Linh   
	19/10/91
	8.2500
	83
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	43
	0954030382
	D​¬ng TiÓu        
	My     
	04/10/91
	8.2500
	83
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	44
	0954030803
	Nghiªm Thanh      
	Tó     
	10/08/91
	8.2500
	83
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	45
	0954042074
	NguyÔn ThÞ Ngäc   
	Hµ     
	24/10/91
	8.2500
	82
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	46
	0954030506
	Huúnh Thanh       
	Phong  
	02/08/91
	8.2500
	81
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	47
	0954020003
	NguyÔn ThÞ Thóy   
	An     
	15/05/90
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	48
	0954030075
	Ph¹m ThÞ LÖ       
	DiÔm   
	06/10/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	49
	0954030080
	§oµn ThÞ Ngäc     
	DiÖu   
	23/11/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	50
	0954030192
	D​¬ng ThÞ DiÖu    
	HiÒn   
	07/01/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	51
	0954030270
	NguyÔn ThÞ        
	H​¬ng  
	02/03/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	52
	0954030308
	NguyÔn ThÞ Kim    
	Lan    
	26/04/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	53
	0954030397
	D​¬ng ThÞ Thanh   
	Nga    
	03/10/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	54
	0954030490
	Lª ThÞ            
	Në     
	06/03/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	55
	0954030561
	NguyÔn Tè         
	Quyªn  
	17/10/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	56
	0954030781
	Huúnh ThÞ Nguyªn  
	Tróc   
	16/02/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	57
	0954032033
	TrÇn ThÞ Kim      
	Anh    
	22/01/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	58
	0954032228
	Ph¹m Kim          
	Hoµng  
	24/03/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	59
	0954032731
	TrÇn Tó           
	Trang  
	10/09/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	60
	0954032843
	§Æng Minh         
	V​¬ng  
	04/02/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	61
	0954032851
	NguyÔn ThÞ Thóy   
	Xu©n   
	18/12/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	62
	0954040051
	NguyÔn Hoµng      
	Duy    
	11/10/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	63
	0954032866
	Lª Xu©n Hoµi      
	¢n     
	27/12/91
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	64
	094403N043
	TriÖu ThÞ HuyÒn   
	Ph​¬ng 
	31/08/91
	9.0000
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	65
	094403N027
	NguyÔn ThÞ Thu    
	Hoµi   
	28/03/91
	8.7500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	66
	094403N040
	NguyÔn ThÞ Kim    
	Oanh   
	08/07/91
	8.7500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	67
	094403N066
	NguyÔn ThÞ HuyÒn  
	Trang  
	30/10/91
	8.7500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	68
	094403N072
	NguyÔn ThÞ CÈm    
	V©n    
	29/06/91
	8.7500
	85
	Giỏi
	      1,771,000 
	 
	 

	69
	1054032219
	TrÇn ThÞ Thu      
	HiÒn   
	03/05/91
	8.6400
	86
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	70
	1054030411
	Hå ThÞ Thóy       
	Nga    
	20/11/92
	8.4400
	88
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	71
	1054032222
	Phan ThÞ          
	HiÕu   
	10/01/92
	8.3600
	85
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	72
	1054032416
	NguyÔn ThÞ NguyÖt 
	Nga    
	22/02/92
	8.3200
	100
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	73
	1054030015
	NguyÔn ThÞ Kim    
	Anh    
	04/08/92
	8.2800
	88
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	74
	1054030656
	Phan ThÞ Thanh    
	Th¶o   
	18/09/92
	8.2800
	84
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	75
	1054030757
	Lª ThÞ §µi        
	Trang  
	22/08/92
	8.2800
	84
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	76
	1054032062
	TrÇn ThÞ Kim      
	Ch©u   
	10/01/92
	8.2000
	96
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	77
	1054032839
	L​¬ng Mü          
	TuyÕt  
	25/11/92
	8.2000
	87
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	78
	1054032867
	Lª N÷ BÝch        
	V©n    
	31/10/92
	8.1200
	90
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	79
	1054032178
	NguyÔn V¨n        
	H¶i    
	22/12/91
	8.1200
	87
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	80
	1054032373
	Lª Thïy           
	Mai    
	25/03/92
	8.1200
	81
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	81
	1054032435
	TrÇn ThÞ Thóy     
	Ng©n   
	13/09/92
	8.0400
	95
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	82
	1054032694
	Vâ ThÞ Kim        
	Thoa   
	10/01/92
	8.0400
	95
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	83
	1054030388
	TrÇn Thôc         
	Minh   
	14/11/92
	8.0400
	90
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	84
	1054030426
	L©m ¸i            
	Ng©n   
	01/03/92
	8.0400
	85
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	85
	1054030751
	§µo ThÞ Hång      
	Trang  
	26/02/92
	8.0400
	82
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	86
	1054030898
	Vi ThÞ Anh        
	Vò     
	20/03/92
	8.0400
	80
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	87
	1054030814
	§Æng Ph​íc        
	Trung  
	19/07/92
	8.0000
	92
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	88
	1054030325
	Bïi ¸i            
	Linh   
	24/02/92
	8.0000
	88
	Giỏi
	      3,465,000 
	 
	 

	89
	1054030733
	TrÇn ý            
	Th​¬ng 
	01/01/92
	8.4400
	76
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	90
	1054032810
	Lª §øc Quèc       
	TrÝ    
	17/09/92
	8.2800
	78
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	91
	1054030202
	Ung Lª Mü         
	H»ng   
	18/09/92
	8.0000
	75
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	92
	1054030206
	NguyÔn Huúnh Ngäc 
	H©n    
	24/12/92
	8.0000
	78
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	93
	1054030284
	NguyÔn Hïng       
	Khang  
	27/08/92
	7.9600
	91
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	94
	1054030346
	Vâ ThÞ            
	Loan   
	22/11/92
	7.9600
	73
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	95
	1054032801
	Lª NguyÔn Ph​¬ng  
	Trinh  
	22/03/92
	7.9600
	79
	Khá
	      3,150,000 
	 
	 

	96
	104403N037
	Lª ThÞ Hång       
	Phóc   
	24/07/92
	8.2400
	85
	Giỏi
	      3,443,000 
	 
	 

	97
	104403N051
	TrÇn Thanh Song   
	Th​¬ng 
	06/07/92
	8.2400
	85
	Giỏi
	      3,443,000 
	 
	 

	98
	104403N050
	NguyÔn ThÞ Thu    
	Thïy   
	20/03/92
	8.0800
	85
	Giỏi
	      3,443,000 
	 
	 

	99
	104403N014
	Vò ThÞ BÝch       
	Hßa    
	16/08/92
	8.0400
	85
	Giỏi
	      3,443,000 
	 
	 

	100
	1154030490
	NguyÔn ThÞ        
	Th¬    
	08/04/93
	8.4762
	80
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	101
	1154030148
	TrÇn Minh         
	Hoµng  
	12/01/93
	8.4286
	90
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	102
	1154030405
	NguyÔn ThÞ        
	Quyªn  
	10/08/92
	8.1429
	85
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	103
	1154030348
	NguyÔn ThÞ Ph​¬ng 
	Nhiªn  
	29/12/93
	8.0476
	85
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	104
	1154030328
	NguyÔn ThÞ ¸nh    
	NguyÖt 
	09/08/93
	8.0000
	100
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	105
	1154030135
	Lôc Kim           
	Hoa    
	16/04/93
	8.0000
	90
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	106
	1154030638
	Lª ThÞ T​êng      
	V©n    
	14/12/93
	8.0000
	85
	Giỏi
	      2,739,000 
	 
	 

	107
	1154030225
	L​ HuÖ            
	Linh   
	11/11/93
	7.9048
	90
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	108
	1154030574
	Lª Huúnh B¨ng     
	Trinh  
	24/07/93
	7.8571
	90
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	109
	1154030591
	NguyÔn ThÞ Thanh  
	Tróc   
	18/06/93
	7.8571
	80
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	110
	1154030295
	Lª KiÒu Mai       
	Ng©n   
	19/12/93
	7.8095
	100
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	111
	1154030423
	Vâ ThÞ Tróc       
	S​¬ng  
	16/11/93
	7.7619
	85
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	112
	1154030640
	NguyÔn ThÞ Thïy   
	V©n    
	28/04/93
	7.7619
	83
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	113
	1154030393
	NguyÔn ThÞ Hång   
	Ph​îng 
	31/05/93
	7.7143
	85
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	114
	1154030099
	Ph¹m ThÞ Mü       
	Hµ     
	27/07/93
	7.7143
	83
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	115
	1154030276
	§ç ThÞ Th¶o       
	My     
	20/07/93
	7.7143
	83
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	116
	1154040415
	NguyÔn Phông ¸i   
	N÷     
	01/09/93
	7.7143
	80
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	117
	1154030040
	§ç Thanh          
	D©n    
	18/09/93
	7.6667
	90
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	118
	1154030045
	TrÇn Ngäc         
	Dinh   
	03/05/93
	7.6667
	85
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	119
	1154030601
	NguyÔn ThÞ BÝch   
	TuyÒn  
	26/06/93
	7.6667
	85
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	120
	1154030138
	Th¸i Kim          
	Hoa    
	24/10/93
	7.6190
	93
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	121
	1154030485
	Phan Thị 
	Thoan
	01/07/92
	7.6190
	86
	Khá
	      2,490,000 
	 
	 

	122
	1254032012
	NguyÔn ThÞ Tr©m   
	Anh    
	16/06/94
	9.0000
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	123
	1254032249
	Phan ThÞ B¶o      
	Ng©n   
	13/01/94
	8.8750
	90
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	124
	1254032023
	Huúnh Quèc        
	B¶o    
	16/08/94
	8.6250
	90
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	125
	1254030316
	Nghiªm Xu©n       
	Ph​¬ng 
	13/10/94
	8.6250
	84
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	126
	1254030064
	NguyÔn Nh​ ThÞ Mü 
	Duyªn  
	28/08/94
	8.6250
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	127
	1254030130
	NguyÔn ThÞ Minh   
	Hång   
	17/05/93
	8.5000
	90
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	128
	1254032391
	TrÇn NguyÔn Ph​¬ng
	Th¶o   
	21/05/94
	8.5000
	84
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	129
	1254032299
	Lª ThÞ KiÒu       
	Oanh   
	12/03/93
	8.2500
	90
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	130
	1254032054
	NguyÔn ThÞ Hoµng  
	Dung   
	25/02/94
	8.2500
	88
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	131
	1254032516
	NguyÔn ViÕt Kh¸nh 
	V©n    
	17/01/94
	8.2500
	83
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	132
	1254032524
	Tr​¬ng H÷u        
	Vinh   
	27/02/94
	8.2500
	83
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	133
	1254030119
	NguyÔn Minh       
	HiÖp   
	25/08/94
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	134
	1254030352
	Bïi V¨n           
	Tam    
	13/07/94
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	135
	1254030413
	NguyÔn ThÞ        
	Thu    
	28/07/94
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	136
	1254030416
	§inh ThÞ CÈm      
	Thóy   
	06/08/94
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	137
	1254032296
	Ph¹m V©n Thanh    
	N÷     
	21/10/93
	8.2500
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	138
	1254030118
	Lª Quang          
	HiÓn   
	22/09/94
	8.1250
	90
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	139
	1254030517
	Phï Mü            
	V©n    
	07/07/94
	8.1250
	82
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	140
	1254030358
	§ç Minh           
	T©m    
	07/07/94
	8.1250
	80
	Giỏi
	      1,232,000 
	 
	 

	141
	1254030103
	Tr​¬ng ¸nh        
	H»ng   
	10/11/94
	8.2500
	78
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	142
	1254030407
	Lª ChÝ            
	Thä    
	16/12/93
	8.2500
	75
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	143
	1254032048
	NguyÔn ThÞ Thanh  
	DiÖu   
	12/06/94
	8.2500
	75
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	144
	1254032056
	TrÇn ThÞ Ngäc     
	Dung   
	20/08/94
	8.2500
	70
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	145
	1254030195
	NguyÔn ThÞ Thïy   
	Linh   
	23/11/94
	8.1250
	79
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	146
	1254030456
	NguyÔn ThÞ B¶o    
	Tr©m   
	22/07/94
	8.1250
	72
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	147
	1254030430
	Huúnh HuÖ         
	Thy    
	19/08/94
	8.1250
	70
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	148
	1254032226
	Huúnh Lª          
	Minh   
	26/09/94
	7.8750
	86
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	149
	1254032258
	NguyÔn ThÞ Th¶o   
	Ngäc   
	15/12/94
	7.8750
	83
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	150
	1254030114
	NguyÔn ThÞ Nh​    
	HiÒn   
	18/01/94
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	151
	1254030178
	Bïi ThÞ           
	Kim    
	20/08/94
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	152
	1254030380
	Lª ThÞ Thu        
	Th¶o   
	09/04/93
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	153
	1254032057
	TrÞnh ThÞ Thïy    
	Dung   
	29/05/94
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	154
	1254032288
	Tr​¬ng ThÞ Kim    
	Nhung  
	30/04/94
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	155
	1254032414
	V​¬ng Hoµng       
	ThuÊn  
	27/05/94
	7.8750
	80
	Khá
	      1,120,000 
	 
	 

	
	Xuất sắc: 
	1 Sinh viên
	
	
	
	Tổng cộng có: 
	155 Sinh viên

	
	Giỏi:
	112 Sinh viên
	
	
	
	Tổng số tiền:
	332,006,000

	
	Khá:
	42 Sinh viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 2013

	KT. HIỆU TRƯỞNG
	
	TRƯỞNG PHÒNG CTCT & HSSV
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
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	Nguyễn Thuấn
	
	Tạ Thị Lan Anh
	Nguyễn Văn Thuận


